
TS. Nguyễn Thị Mai

Nhóm 03                          Thứ 5 -T7 - CT102

Đa dạng sinh học   202403

STT Mã SV Họ tên Tên Mã lớp 10% 20% Điểm thi

1 13114004 Trương Việt Anh DH13LN 7 7 7.2

2 13126004 Lê Thị Ngọc Anh DH13SHB 8 8 6.6

3 13132097 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh DH13SP 8 8 5.8

4 13116007 Bùi Ngọc Bào DH13NT 8 8 5.8

5 13131212 Lại Thị Bốn DH13CH 10 10 8

6 13131215 Nguyễn Thị Diễm Châu DH13CH 10 10 6.6

7 13132009 Nguyễn Thị Thu Cúc DH13SP 8 8 7

8 13116018 Lê Minh Cường DH13NT 7 6.5 5.5

9 13114030 Nguyễn Huy Đức DH13LN 8.5 8 6.4

10 13131026 Phạm Chí Dũng DH13TK 7.5 7.5 5.7

11 12116039 Nguyễn Thanh Duy DH12NT 8 7.5 8.2

12 13126063 Đỗ Ngọc Giàu DH13SHB 7 7 6.2

13 13126066 Phạm Thiên Hà DH13SHA 0 0 V5

14 13116045 Trịnh Gia Hải DH13NT 6 7 4

15 13131284 Lê Thị Hằng DH13CH 8 8 7.6

16 13116385 Nông Thị Lệ Hằng DH13NT 6 6,5 5.6

17 13116046 Trần Công Hảo DH13NT 7 8 7

18 13131047 Đàm Thị Hiến DH13CH 7.5 7.5 6.5

19 13131310 Lê Thị Duy Hòa DH13CH 8 7.5 7

20 13126095 Nguyễn Thái Hòa DH13SHA 7 7 v

21 13131309 Nguyễn Thái Hoàng DH13CH 7 7 4.8

22 13116403 Phạm Minh Hoàng DH13NT v v v

23 13126093 Nguyễn Thị Hoanh DH13SHA 8 8 8

24 13116413 Nguyễn Thị Ngọc Huệ DH13NT 10 10 8.2

25 13131058 Phạm Thanh Hùng DH13CH 9 9 8

26 13131330 Vũ Thành Hưng DH13CH 7 7 5

27 13126120 Nguyễn Hoàng Khang DH13SHA 8.5 8.5 7.4

28 13126122 Cáp Hữu Khánh DH13SHB 8 7.5 7.6

29 13126124 Đỗ Gia Khiết DH13SHB 8 7.5 6

30 13126133 Trần Thị Kiều DH13SHA 8 8 6.8

31 13114080 Nguyễn Ngọc Lân DH13LN 7 7 6

32 13126136 Phạm Thị Tố Li DH13SHA 9 9 7

33 13126152 Nguyễn Phúc Lộc DH13SHA 6.5 7 v

34 13116110 Huỳnh Thanh Long DH13NT 9 8.5 6

35 13126149 Nguyễn Đức Huỳnh Long DH13SHB 9 8 8.6

36 13131373 Nguyễn Tiến Lực DH13CH v v v
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37 13116477 Quách Thành Luôn DH13NT 6.5 6.5 4

38 13131083 Bùi Thị Kim Mai DH13TK 8 8 4

39 13131382 Lê Minh Mẫn DH13CH 8 8 8.5

40 13131084 Phí Đức Mạnh DH13TK 8 8 7

41 13131085 Nguyễn Văn Minh DH13TK 7.5 7.5 6

42 13126167 Nguyễn Thụy Trà My DH13SHA 8.5 8.5 5.6

43 13132258 Bùi Thị Thúy Ngân DH13SP v v v

44 13131415 Võ Nguyễn Kiều Ngân DH13TK v v v

45 13116135 Lê Trọng Ngọc DH13NT 7 7.5 6

46 13126195 Trần Thị Thảo Nguyên DH13SHA 9 8.5 7.8

47 13131437 Lê Vũ Phương Nhi DH13CH 9 8 9

48 13131443 Hồ Thiên Nhớ DH13CH 9 9 7

49 13116541 Nguyễn Thị Huỳnh Như DH13NT v v v

50 13126225 Trần Thị Thủy Như DH13SHA 8.5 8.5 8.5
51 13131447 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH13CH 8 7.5 6.2
52 13126219 Trần Thị Hồng Nhung DH13SHA 7.5 8 5.8

53 13126216 Lê Thị Hồng Nhung DH13SHA 7.5 8 6.6

54 13116542 Đỗ Thanh Nhựt DH13NT 6.5 6.5 6

55 13116148 Nguyễn Huỳnh ý Nhy DH13NT 10 10 9.4

56 13131457 Nguyễn Thị Kim Oanh DH13CH 10 8.5 8.4

57 12126053 Nguyễn Triệu Phú DH12SH v v v

58 13116160 Trịnh Huy Phụng DH13NT v v v

59 13126247 Nguyễn Đoàn Nguyên Phượng DH13SHA 8.5 8.5 5.8

60 13116589 Võ Văn Quốc DH13NT 8 7.5 7.8

61 13126418 Lê Vương Anh Quốc DH13SHA 8 8 5.5

62 13131493 Huỳnh Tấn Quyền DH13CH 7.5 7.5 3.5

63 13114125 Võ Thành Tá DH13LN 8 8 7.4

64 13116624 Hoàng Duy Tân DH13NT 7 7 6

65 13131532 Hoàng Anh Thắng DH13CH 6 7 5

66 13116635 Trần Thị Thanh Thanh DH13NT 8 8 4.8

67 13131522 Nguyễn Hoàng Phươn Thảo DH13CH 8 7.5 6.2

68 13126293 Phan Thị Mai Thi DH13SHB 9 8 9

69 13116202 Lê Bảo Thiện DH13NT 6.5 6.5 5

70 13114144 Võ Thanh Thu DH13LN 7 7 5.5

71 13116213 Huỳnh Thị Cẩm Thu DH13NT 8 8 8.2

72 13126306 Phạm Thị Cẩm Thu DH13SHB 8 7.5 6

73 13131563 Nguyễn Thị Anh Thư DH13TK 8 7.5 6.8

74 13116671 Trần Thị Hồng Thuấn DH13NT 0 6 v

75 13131551 Nguyễn Thị Minh Thùy DH13CH 10 9 8.4

76 13131550 Huỳnh Thị Thùy DH13TK 8 8 5.6

77 13116269 Nguyễn Thị Tính DH13NT 7 7 6

78 13126338 Đặng Quốc Toàn DH13SHA 0 5 6.8

79 13131594 Huỳnh Bảo Trân DH13CH 8.5 8 6.5

80 13131595 Phạm Ngọc Trân DH13CH 7 7 7.2



81 13116708 Hồ Thị Bảo Trang DH13NT 7 7 6

82 13131152 Trần Thị Huyền Trang DH13TK 8.5 8 7.5

83 13126361 Huỳnh Thanh Tri DH13SHB 6 6 4.5

84 13126365 Phan Hữu Hương Trinh DH13SHA 8 8 7.2

85 13116741 Lương Đức Trọng DH13NT 6.5 7 4

86 13126373 Phan Thị Truyền DH13SHA 7.5 8 7

87 13116755 Phan Thanh Tuấn DH13NT 7 7 3.8

88 13126381 Trần Thị Minh Tuyến DH13SHB 8 7 7

89 13132435 Trần Đình Kiến Nhã Uyên DH13SP 9 8.5 7.7

90 13131649 Lê Thị Vân DH13CH 8.5 8 6.6

91 13126388 Trần Thi Văn DH13SHB 10 9 8.2

92 13126387 Nguyễn Thị Vanh DH13SHB 9 8.5 8.6

93 13116786 Trần Đình Vương DH13NT v v v

94 13116785 Lê Minh Vương DH13NT 8 8 6

95 13114579 Vũ Thụy ái Vy DH13LN v v v

96 13126404 Nguyễn Thị Thoại Vy DH13SHB 0 0 5.4

97 13126412 Nguyễn Thị Thanh Xuân DH13SHB 7 7 7

98 13116798 Huỳnh Trung ý DH13NT 5 6 7.6

99 13131677 Phạm Thị Yến DH13TK 9 8.5 7.8
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